
B ộ GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO

S Ố : < V J&  /QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày j> 0 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành thuộc phạm vi chúc năng 

quản lỷ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • •

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, 
Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH

Noi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vặn phòng Chính phù (Cục K.STTHC);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC (03), Vụ GDDT.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
^ H Ứ  TRƯỞNG
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI, 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định sốllữQ/QĐ-BGDĐT 
ngày ỉ  0 tháng Q năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1 Hỗ trợ học tập đối với học 

sinh trung học phổ thông các 
dân tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục 
và Đào tạo

Sở giáo dục và đào tạo 
Cơ sở giáo dục

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu 
giáo, học sinh tiểu học, trung 
học cơ sở, sinh viên các dân 
tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục 
và Đào tạo

Phòng giáo dục và đào 
tạo
Phòng lao động - 
thương binh và xã hội
Cơ sở giáo dục

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục hỗ trợ học tập đối vói học sinh trung học phổ thông các dân 
tộc thiểu số rất ít người.

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với học sinh trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục công lập

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh dân tộc thiểu số rất 
ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho học sinh 
thuộc đối tượng được hưởng chính sách lảm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo; học sinh 
nộp đơn cho cơ sở giáo dục.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, lcể từ ngày hết hạn hết hạn nhận đơn, các 
cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và 
phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối 
tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện việc 
chi trả.
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quyết định là 40 ngày làm việc kế từ ngày khai giảng năm học.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Học sinh trung học phổ thông thuộc 16 dân tộc: cống, Mảng, Pu Péo, Si La, 
Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, ơ  Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La 
Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo.

1.7. Ket quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt danh sách học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được 
hưởng hỗ trợ học tập.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường trung học phổ thông 
được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 
bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán 
trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở /học sinh/tháng.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 
nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học 
sinh/tháng.

Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 
9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được 
hưởng theo thời gian học thực tế.

1.8. Phí, lệ phí: không.
1.9. Mầu đơn: Mau Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mầu số 02: dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập

Mau số 04: dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài 
công lập

Các mẫu đơn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh 
và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít 
người; đính kèm Quyết định này.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Học sinh trung học phổ thông thuộc 16 dân tộc: cống, Mảng, Pu Péo, Si La, 
Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, ơ  Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La 
Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
3
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Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục hỗ trợ học tập đối vói trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh 
trung học CO' sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên 
học tại các cơ sở giáo dục công lập

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ 
mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số rất ít người 
theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người 
chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm 
đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Đầu khóa học, các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học có học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo học tố chức phổ biến, thông báo 
rộng rãi cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn 
đề nghị hỗ trợ học tập.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ 
(hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo 
dục.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn hết hạn nhận đơn, các 
cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và 
phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối 
tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện việc 
chi trả.

Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần 
nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục. 
Trong các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách trẻ mẫu 
giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại trường và đơn đề 
nghị của trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên mới vào học để lập và phê duyệt danh 
sách đối tượng được hưởng.

Các cơ sở giáo dục công lập chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ 
(hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh, sinh viên. Việc chi trả thực hiện 
theo tháng.
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Học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần nộp đơn đề nghị hỗ trợ 
học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục. Trong các năm học tiếp 
theo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách học sinh dân tộc thiểu số rất ít người 
đang học tại trường và đơn đề nghị của học sinh mới vào học để lập và phê duyệt 
danh sách đối tượng được hưởng.

- Các cơ sở giáo dục công lập chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ 
(hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh, sinh viên. Việc chi trả thực hiện 
theo tháng.

b) Đối với học sinh trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục ngoài công
lập

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh dân tộc thiểu số rất 
ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho học sinh 
thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo học sinh 
nộp đơn cho cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận vào đơn 
đề nghị hỗ trợ học tập của học sinh dân tộc thiểu số rất ít người.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học, học sinh 
trung học phổ thông nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho sở giáo dục và đào tạo nơi 
học sinh có hộ khẩu thường trú. Trong trường họp học sinh không trực tiếp đến 
nộp thì cha mẹ học sinh nộp thay.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn đề nghị hỗ trợ 
sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tố chức xem xét đơn, lập và phê duyệt danh 
sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng 
chính sách và thực hiện chi trả.

- Sở giáo dục và đào tạo chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp học sinh hoặc 
thông qua cha mẹ học sinh thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tùy thuộc vào 
điều kiện thực tế của đối tượng được hưởng, việc chi trả có thể thực hiện theo 
tháng hoặc theo quý.

1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ gồm: đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với học sinh học tại các cơ sỏ’ giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định 
là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra
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b) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài 
công lập

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ 
mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số rất ít người 
theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người 
chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm 
đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Đầu khóa học, các cơ sở giáo dục đại học có sinh viên dân tộc thiểu số rất ít 
người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cho học sinh, sinh viên thuộc 
đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ 
(hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo 
dục. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ học tập 
của cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; của học sinh, sinh viên dân tộc 
thiểu số rất ít người.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học, khóa học, 
cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh tiểu học, học sinh trung học 
cơ sở nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho phòng giáo dục và đào tạo; sinh viên học 
tại các cơ sở giáo dục đại học nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho phòng lao động - 
thương binh và xã hội tại nơi trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường 
trú. Trong trường hợp học sinh, sinh viên không trực tiếp đến nộp thì cha mẹ học 
sinh, sinh viên nộp thay.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn đề nghị hỗ 
trợ, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội có trách 
nhiệm tổ chức xem xét đơn, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, 
niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng chính sách và thực hiện chi 
trả.

- Phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội chi trả 
tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học 
sinh, sinh viên hoặc thông qua cha mẹ học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục 
ngoài công lập. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đối tượng được hưởng, việc 
chi trả có thể thực hiện theo tháng hoặc theo quý.

1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp

1.3. Thành phần , số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ gồm: đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:
5
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- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công 
lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài 
công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm 
học.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên thuộc 16 
dân tộc: cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, ơ  Đu, 
Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và 
xã hội.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 
thiểu số rất ít người được hưởng hỗ trợ học tập.

- Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm 
non được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học 
sinh/tháng.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 
bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán 
trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở /học sinh/tháng.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 
nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học 
sinh/tháng.

- Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự 
bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% 
mức lương cơ sở/người/tháng.

Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 
9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được 
hưởng theo thời gian học thực tế.

1.8. Phí, lệ phí: không.
1.9. Mầu đơn: Mầu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

6
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Mầu số 01: dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo 
học tại các cơ sở giáo dục công lập

Mau số 02: dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập

Mầu số 03: dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo 
học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Mầu số 04: dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài 
công lập

Các mẫu đơn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh 
và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít 
người; đính kèm Quyết định này.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học phổ thông, sinh viên 
thuộc 16 dân tộc: cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, ơ  
Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

7
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Mâu sô 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho cha mẹ trẻ mâu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mâu giáo 

học tại các cơ sở giáo dục công lập)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục)

Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc):............................................

Hộ khẩu thường trú tại:...................................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:..................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................

Dân tộc:............................................................................................................

Hiện đang học tại ló p :....................................................................................

Trường:..........................................................................................................

Tôi làm đon này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ 
trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành./.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ1 ngàv.... tháng.... năm....
Nơi tì-ẻ mẫu giáo cỏ hộ khấu thường trú Người làm đon

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

‘ iruờna họp trẻ mảu ai áo có eiáv khai sình hoặc sô hộ khâu của aia đình ĩhi Ì:Ộ1' 

bán sao co chửna thực lừ bàn chính) kèm theo đơn. khôn2 cẩn xác nhận của Uy ban nhẩn
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Mau số 02

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ H ỗ  TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập)

Họ và tên học sinh, sinh viên:.................................................................... ...

Hộ khẩu thường trú tại:...................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................

Hiện đang học tại lóp:.....................................................................................

Trường:..............................................................................................................

Tôi làm đon này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ 
trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành./.

1 Trường họp học sinh, sinh viên có aiấy khai sinh hoặc sò hộ khẩu cua 2Ì£ đình thì 
nộp giây khai sinh hoặc số hộ kháu của gia đình (bản sao có man2 bẩn chỉnh để đối chiêu 
hoặc ban sao có chứng Thục ĩừ bẩn chính ì kèm theo dơn. khôn 2 cân xấc nhịn cua L V ban 
nhấn đán càp xã.

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục và đào tạo)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ1
Nơi học sinh, sinh viên có hộ khau thường trú 

(Ký tên, đóng dấu)

, ngày......  tháng....năm....
Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ HỎ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho cha mẹ trẻ mâu giáo hoặc người chăm sốc trẻ mâu giáo học 

tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc):....................................................

Hộ khẩu thưòng trú tại:................. ...............................................................
Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:....................................................

Sinh naày:..........................................................................................................
Dân tộc:.............................................................................................................
Hiện đang học tại lóp:...................................................................................
Trường:..............................................................................................................

Tôi làm đon này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ 
trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành./.

......., ngày......  thảng.... năm .........
Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA C ơ  SỞ GIÁO DỤC
Cơ sở giáo dục:.................................................................................................

Xác nhận em :.....................................................................................................

Hiện là trẻ mẫu giáo đang học tại:..................................................................

Các chi tiết nêu trong đon là phù họp vói hồ sơ mà cơ sở giáo dục đan°- 
quản lý.

Dana hưởng chính sách cùna tính chất tại trưòna (nếu có), số tiền: 
...............đồna/thána và đưọc hườna......thána/năm.

Đe nghị các cấp quán lý xem xét. dà i quyết tiền hồ trợ học tập theo quy 
định và chế độ hiện hành...

......... ngày...... thảng.... năm....
Thủ trưởng đon vi 
(Ký tên, đóns dấu)
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Mâu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ HỎ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giảo dục ngoài công lập)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đổi với học sinh tiểu học
và tnmg học cơ sở); Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh 

tì-ung học phổ thông); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
(đổi với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học 
và cơ sở giảo dục nghề nghiệp)

Họ và tên học sinh, sinh viên:.........................................................................
Hộ khẩu thưòng trú tại:...................................................................................
Sinh ngày:.........................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................
Hiện đang học tại lóp:........................ Khóa:..................................................
Trưòng:..............................................................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ 

trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành./.

...... , ngày.....tháng......năm ......
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA C ơ  SỞ GIÁO DỤC
Cơ sở giáo dục:.................................................................................................

Xác nhận em:....................................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên đang học tại lóp:........ Khóa:.............................

Các chi tiết nêu trong đon là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang 
quản lý.

Đang huỏng chính sách cùns tính chất tại trườna /nếu có), số tiền: 
............... đồna/tháns và được hưỏng......thána/năm.

Đê nghị các cấp quản lý xem xét, dả i quyết tiền hồ trợ học tập theo quy 
định và chẽ độ hiện hành./.

..... ngàv.... tháng...
Thù rruửng đon vị
(Ký lẻn, đóna dâu/

nám
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